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Học kỳ I: 18 tuần
Học kỳ II: 17 tuần

HỌC KỲ I - 18 TUẦN

Tuần Tiết Bài; Nội dung tiết dạy Nội dung
điều chỉnh Ghi chú

1
1 Bài 1. Chương trình bảng tính là gì? (tiết 1)
2 Bài 1. Chương trình bảng tính là gì? (tiết 2)

2
3 Bài thực hành 1. Làm quen với chương trình bảng

tính Excel (tiết 1)

4 Bài thực hành 1. Làm quen với chương trình bảng
tính Excel (tiết 2)

3
5 Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang

tính (tiết 1)

6 Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang
tính (tiết 2)

4
7 Bài thực hành 2. Làm quen với các kiểu dữ liệu trên

trang tính (tiết 1)

8 Bài thực hành 2. Làm quen với các kiểu dữ liệu trên
trang tính (tiết 2)

5
9 Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Master (tiết 1)
10 Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Master (tiết 2)

6
11 Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Master (tiết 3)
12 Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Master (tiết 4)

7
13 Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính (tiết 1)
14 Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính (tiết 2)

8
15 Bài thực hành 3. Bảng điểm của em (tiết 1)
16 Bài thực hành 3. Bảng điểm của em (tiết 2)

9
17 Ôn tập giữa kì I (tiết 1)
18 Ôn tập giữa kì I (tiết 2)

10
19 Kiểm tra giữa kì I
20 Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán (tiết 1)

11
21 Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán (tiết 2)
22 Ôn tập sử dụng các hàm để tính toán

12 23 Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em (tiết 1)



24 Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em (tiết 2)

13
25 Ôn tập bảng điểm của lớp em
26 Bài 5. Thao tác với bảng tính (tiết 1)

14
27 Bài 5. Thao tác với bảng tính (tiết 2)
28 Ôn tập thao tác với bảng tính (tiết 1)

15
29 Ôn tập thao tác với bảng tính (tiết 2)
30 Bài thực hành 5. Trình bày trang tính của em (tiết 1)

16
31 Bài thực hành 5. Trình bày trang tính của em (tiết 2)
32 Ôn tập trình bày trang tính của em

17
33 Ôn tập học kì (tiết 1)
34 Ôn tập học kì (tiết 2)

18
35 Kiểm tra học kì I
36 Chữa bài học kì I

HỌC KỲ II - 17 TUẦN

Tuần Tiết Bài; Nội dung tiết dạy Nội dung
điều chỉnh

Ghi
chú

19
37 Bài 6. Định dạng trang tính (tiết 1) Chủ đề

Thiết
kế bảng
điểm –
dạy học
STEM

38 Bài 6. Định dạng trang tính (tiết 2)

20
39 Ôn tập định dạng trang tính (tiết 1)
40 Ôn tập định dạng trang tính (tiết 2)

21
41 Bài thực hành 6: Định dạng trang tính (tiết 1)
42 Bài thực hành 6: Định dạng trang tính (tiết 2)

22
43 Ôn tập định dạng trang tính (tiết 1)
44 Ôn tập định dạng trang tính (tiết 2)

23
45 Bài 7. Trình bày và in trang tính (tiết 1)
46 Bài 7. Trình bày và in trang tính (tiết 2)

24
47 Ôn tập trình bày và in trang tính (tiết 1)
48 Ôn tập trình bày và in trang tính (tiết 2)

25
49 Bài thực hành 7: In danh sách lớp em (tiết 1)
50 Bài thực hành 7: In danh sách lớp em (tiết 2)

26
51 Ôn tập in danh sách lớp em (tiết 1)
52 Ôn tập in danh sách lớp em (tiết 2)

27
53 Ôn tập giữa kì II
54 Kiểm tra giữa kì II

28 55 Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

GT mục 3
Khuyến
khích hs tự
tìm hiểu



56 Bài thực hành 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

GT Bài 1:
mục c,d. Bài
2: mục c.
Bài 3.
Khuyến
khích hs tự
tìm hiểu

29
57 Ôn tập sắp xếp và lọc dữ liệu
58 Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (tiết 1)

30
59 Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (tiết 2)
60 Ôn tập trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

31
61 Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa (tiết 1)
62 Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa (tiết 2)

32
63 Bài thực hành 10: Bài thực hành tổng hợp (tiết 1)
64 Bài thực hành 10: Bài thực hành tổng hợp (tiết 2)

33
65 Bài thực hành 10: Bài thực hành tổng hợp (tiết 3)
66 Bài thực hành 10: Bài thực hành tổng hợp (tiết 4)

35
67 Ôn tập học kì (tiết 1)
68 Ôn tập học kì (tiết 2)

36
69 Kiểm tra học kì II
70 Chữa bài học kì II

NGƯỜI LẬP

Trần Đức Hòa


